
Biểu mẫu số 01

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN
VỐN NSNN VÀ CÁC DỰ ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày       tháng      năm
của Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nguồn vốn đầu tư  KH đầu tư trung hạn giai
đoạn 2021-2025 Ghi chú

TỔNG SỐ 141,085

I VỐN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 71,140

1 Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung có mục tiêu XD NTM 15,415

2 Phân cấp đầu tư theo tiêu chí định mức quy định tại Nghị
quyết HĐND tỉnh 32,940

3 Nguồn thu tiền sử dụng đất 7,700

3.1 Ngân sách tỉnh bổ sung 6,600

3.2 Ngân sách huyện phân bổ từ thu tiền sử dụng đất hàng năm 1,100

4 Nguồn thu xổ số kiến thiết (hỗ trợ đối ứng xây dựng NTM) 5,085

5 Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ các công trình cấp bách 10,000

II DỰ ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT 69,945
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Biểu mẫu số 02

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày       tháng      năm
của Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án
Địa điểm

XD
Quy mô, năng lực thiết

kế
Thời gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí
đến hết kế hoạch

năm 2020

KH đầu tư trung
hạn giai đoạn 2021-

2025
Ghi

chú

Số quyết
định; ngày,

tháng,
năm ban

hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

TỔNG SỐ 391,383 213,192 29,629 50 141,085 141,085

A NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 361,837 143,247 29,629 50 71,140 71,140

I

Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung có
mục tiêu XD NTM

20,141 20,101 - - 15,415 15,415 -

(1)

Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-
2025

20,141 20,101 - - 15,415 15,415 -

* Năm 2021 5,840 5,800 - - 3,080 3,080

1

Xây  mới  nhà  vệ  sinh  trường  Tiểu  học  Lê
Quý Đôn, xã Đăk Ruồng

xã Đăk
Ruồng

Công trình dân dụng,
cấp IV

2021-

NQ số 22a
03/12/202

0
250 250 250 250

2

Xây  mới  Hệ  thống  kênh  mương  thủy  lợi
thôn 1, xã Đăk Kôi

 xã Đăk Kôi

Công trình nông nghiệp,
cấp IV

2021

NQ số 22a
03/12/202

0
540 500 500 500

3

Trường Tiểu học Tân Lập (điểm chính),
huyện Kon Rẫy; hạng mục: Xây mới 04
phòng chức năng + 01 nhà đa năng và các
hạng mục phụ trợ

xã Tân Lập
Công trình công cộng,

cấp III
2021

NQ số 22a
03/12/202

0
4,400 4,400 1,680 1,680

1
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4

Sửa  chữa  Trường  mầm  non  Đăk  Tơ  Lung
(điểm Kon Bỉ)

Xã Đăk Tơ
Lung

Công trình công cộng,
cấp IV

2021

NQ số 22a
03/12/202

0
130 130 130 130

5

Trường Mầm non Ánh Dương (điểm chính),
xã Đắk Ruồng; hạng mục: Xây mới nhà hiệu
bộ

xã Đăk
Ruồng

Công trình công cộng,
cấp IV

2021

NQ số 22a
03/12/202

0
520 520 520 520

* Năm 2022 9,449 9,449 - - 3,083 3,083

1

Trường Tiểu học Tân Lập (điểm chính),
huyện Kon Rẫy; hạng mục: Xây mới 04
phòng chức năng + 01 nhà đa năng và các
hạng mục phụ trợ

xã Tân Lập
Công trình công cộng,

cấp III
2021-

NQ số 22a
03/12/202

0
4,400 4,400 34 34

2

Trường Mầm non Ánh Dương (điểm chính),
xã Đăk Ruồng; hạng mục: Sửa chữa bếp ăn
một chiều và các hạng mục phụ trợ

xã Đăk
Ruồng

Công trình công cộng,
cấp III

2022

NQ số 45
16/12/202

1
350 350 350 350

3

Trường Mầm non xã Đăk Kôi (điểm chính),
huyện Kon Rẫy; HM: Xây mới nhà hiệu bộ
và các hạng mục phụ trợ

xã Đăk Kôi

Công trình công cộng,
cấp III

2022

NQ số 45
16/12/202

1
779 779 779 779

4

Đường bê tông vào khu thể thao Trung tâm
xã Đăk Tờ Re

xã Đăk Tờ
Re

Đường GTNT, cấp B 2022

NQ số 45
16/12/202

1
200 200 200 200

5 Sân thể thao Trung tâm xã Đăk Tờ Re
xã Đăk Tờ

Re
Công trình Văn hóa 2022

NQ số 45
16/12/202

1
70 70 70 70

6

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (điểm chính)
xã  Đăk  Ruồng,  huyện  Kon  Rẫy;  HM:  Sửa
chữa dãy nhà học 04 phỏng, làm mới tường
rào và các hạng mục phụ trợ

xã Đăk
Ruồng

Công trình dân dụng,
cấp IV

2022

NQ số 45
16/12/202

1
650 650 650 650

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án
Địa điểm

XD
Quy mô, năng lực thiết

kế
Thời gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí
đến hết kế hoạch

năm 2020

KH đầu tư trung
hạn giai đoạn 2021-

2025
Ghi

chú

Số quyết
định; ngày,

tháng,
năm ban

hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

2
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7

Sửa chữa, khắc phục đường đi khu sản xuất
Đăk Nâm, xã Đăk Pne

xã Đăk Pne

Công trình giao thông
cấp B

2022-

NQ số 45
16/12/202

1
3,000 3,000 1,000 1,000

* Năm 2023 3,196 3,196 - - 3,083 3,083

1

Trường Mầm non Tân Lập (điểm thôn 2);
HM: Sửa chữa nhà học 01 phòng, nhà vệ
sinh, hệ thống cấp, thoát nước và các hạng
mục phụ trợ;

xã Tân Lập
Công trình công cộng,

cấp III
2023

NQ số 45
16/12/202

1
300 300 300 300

2

Trường Tiểu học Đăk Tơ Lung (điểm chính);
Hạng mục: Sửa chữa dãy nhà học 04 phòng
+ Xây  mới  01  nhà  vệ  sinh,  hệ  thống  cấp,
thoát nước và các hạng mục phụ trợ;

Xã Đăk Tơ
Lung

Công trình công cộng,
cấp IV

2023

NQ số 45
16/12/202

1
686 686 686 686

3

Trường Mầm non Tân Lập (điểm chính),
huyện Kon Rẫy; HM: Sửa chữa 01 nhà vệ
sinh, hệ thống cấp, thoát nước và các hạng
mục phụ trợ;

xã Tân Lập
Công trình công cộng,

cấp IV
2023

NQ số 45
16/12/202

1
150 150 150 150

4

Trường  Tiểu  học  Tân  Lập  (điểm  thôn  4),
huyện Kon Rẫy; HM: Sửa chữa dãy nhà học
03 phòng;

xã Tân Lập
Công trình công cộng,

cấp IV
2023

NQ số 45
16/12/202

1
200 200 200 200

5

Trường  THCS  Đăk  Tơ  Re,  xã  Đăk  Tơ  Re,
huyện kon Rẫy; HM: Sửa chữa khu nhà hiệu
bộ và các hạng mục phụ trợ

xã Đăk Tờ
Re

Công trình công cộng,
cấp IV

2023

NQ số 45
16/12/202

1
460 460 460 460

6

Dự  án:  Trường  PTDTBT-THCS  Đăk  Kôi,
huyện Kon Rẫy;  HM: Sửa chữa dãy nhà 2
tầng 06 phòng và các hạng mục phụ trợ

 xã Đăk Kôi

Công trình công cộng,
cấp III

2023

NQ số 45
16/12/202

1
500 500 500 500

7

Trường Mầm non xã Tân Lập (điểm thôn 5);
Hạng mục: Sửa chữa nhà học 02 phòng và
các hạng mục phụ trợ

xã Tân Lập
Công trình công cộng,

cấp IV
2023

NQ số 45
16/12/202

1
200 200 200 200

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án
Địa điểm

XD
Quy mô, năng lực thiết

kế
Thời gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí
đến hết kế hoạch

năm 2020

KH đầu tư trung
hạn giai đoạn 2021-

2025
Ghi

chú

Số quyết
định; ngày,

tháng,
năm ban

hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

3
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8

Sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn
1, xã Đăk Kôi; hạng mục: Đường ống, bồn
chứa và hệ thống van

 xã Đăk Kôi

Công trình NN&PTNT
cấp IV

2023

NQ số 45
16/12/202

1
250 250 250 250

9

Sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn
3, xã Đăk Kôi; hạng mục: Đường ống, bồn
chứa và hệ thống van

 xã Đăk Kôi

Công trình NN&PTNT
cấp IV

2023-

NQ số 45
16/12/202

1
450 450 337 337

* Năm 2024 3,505 3,505 - - 3,083 3,083

1

Sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn
3, xã Đăk Kôi; hạng mục: Đường ống, bồn
chứa và hệ thống van

 xã Đăk Kôi

Công trình NN&PTNT
cấp IV

2023-

NQ số 45
16/12/202

1
450 450 113 113

2

Công trình thủy lợi Đăk Nâm, xã Đăk Pne;
hạng mục: sữa chữa đập đầu mối, thay mới
tuyến ống, trụ đỡ

 xã Đăk Pne

Công trình NN&PTNT
cấp IV

2024

NQ số 45
16/12/202

1
300 300 300 300

3

Nâng cấp,  sửa chữa Công trình nước sinh
hoạt thôn Kon Keng, xã Đăk Tơ Lung

xã Đăk Tơ
Lung

Công trình NN&PTNT
cấp IV

2024

NQ số 45
16/12/202

1
200 200 200 200

4

 Trường Tiểu học KaPaKoLong (điểm chính),
xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy; HM: Xây mới
nhà học 02 phòng và các hạng mục phụ trợ;

xã Đăk Tờ
Re

Công trình công cộng,
cấp IV

2024

NQ số 45
16/12/202

1
555 555 555 555

5

Trường Mầm non Hoa Hồng (điểm thôn 4),
xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy; HM: Sửa
chữa nhà vệ sinh, hệ thống cấp nước và các
hạng mục phụ trợ

xã Đăk Tờ
Re

Công trình công cộng,
cấp IV

2024

NQ số 45
16/12/202

1
150 150 150 150

6

Trường Tiểu học Đăk Pne (điểm Kon Túc),
huyện Kon Rẫy; HM: Sửa chữa cổng, tường
rào

Xã Đăk Pne

Công trình công cộng
cấp IV

2024

NQ số 45
16/12/202

1
100 100 100 100

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án
Địa điểm

XD
Quy mô, năng lực thiết

kế
Thời gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí
đến hết kế hoạch

năm 2020

KH đầu tư trung
hạn giai đoạn 2021-

2025
Ghi

chú

Số quyết
định; ngày,

tháng,
năm ban

hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

4
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7

Trường Mầm non Đăk Pne (điểm Kon Túc),
huyện Kon Rẫy; HM: Làm mới sân bê tông
và các hạng mục phụ trợ

Xã Đăk Pne

Công trình công cộng
cấp IV

2024

NQ số 45
16/12/202

1
200 200 200 200

8

Nâng cấp,  sửa chữa Công trình nước sinh
hoạt thôn Kon Bỉ, xã Đăk Tơ Lung

xã Đăk Tơ
Lung

Công trình NN&PTNT
cấp IV

2024

NQ số 45
16/12/202

1
200 200 200 200

9

Sửa  chữa,  nâng  cấp  hệ  thống  sinh  hoạt
thôn 2, thôn 3 xã Đăk Pne

xã Đăk Pne

Công trình NN&PTNT
cấp IV

2024

NQ số 45
16/12/202

1
200 200 200 200

10

Sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn
2, xã Đăk Kôi; hạng mục: Đường ống, bồn
chứa và hệ thống van

 xã Đăk Kôi

Công trình NN&PTNT
cấp IV

2024

NQ số 45
16/12/202

1
250 250 250 250

11

Sửa  chữa,  nâng  cấp  hệ  thống  sinh  hoạt
thôn 4 xã Đăk Pne

xã Đăk Pne

Công trình NN&PTNT
cấp IV

2024

NQ số 45
16/12/202

1
200 200 200 200

12

Dự  án:  Trường  Mầm  non  Đăk  Tơ  Lung
(điểm Kon Lỗ); HM: SC nhà học 01 phòng và
các hạng mục phụ trợ

xã Đăk Tơ
Lung

Công trình cộng cộng,
cấp IV

2024

NQ số 45
16/12/202

1
200 200 200 200

13

Công trình cấp nước sinh hoạt Đăk Pủi xã
Đăk Pne

xã Đăk Pne

Công trình NN&PTNT
cấp IV

2024-

NQ số 45
16/12/202

1
500 500 415 415

* Năm 2025 3,501 3,501 - - 3,086 3,086

1

Công trình cấp nước sinh hoạt Đăk Pủi xã
Đăk Pne

xã Đăk Pne

Công trình NN&PTNT
cấp IV

2024-

NQ số 45
16/12/202

1
500 500 85 85

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án
Địa điểm

XD
Quy mô, năng lực thiết

kế
Thời gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí
đến hết kế hoạch

năm 2020

KH đầu tư trung
hạn giai đoạn 2021-

2025
Ghi

chú

Số quyết
định; ngày,

tháng,
năm ban

hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

5
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2

Dự án: Trường Mầm non Hoa Hồng (điểm
chính), xã Đăk Tờ Re; HM: Xây mới nhà học
02 phòng và các hạng mục phụ trợ

xã Đăk Tờ
Re

Công trình cộng cộng,
cấp III

2025

NQ số 45
16/12/202

1
780 780 780 780

3

Trường Mầm non Ánh Dương (điểm chính),
xã  Đăk  Ruồng,  huyện  Kon  Rẫy;  HM:  Sửa
chữa nhà học 03 phòng và các  hạng mục
phụ trợ

xã Đăk
Ruồng

Công trình cộng cộng,
cấp III

2025

NQ số 45
16/12/202

1
400 400 400 400

4

Xây  mới  Hệ  thống  kênh  mương  thủy  lợi
(đoạn từ thôn 2 đến thôn 3), xã Đăk Kôi

 xã Đăk Kôi

Công trình nông nghiệp,
cấp IV

2025

NQ số 45
16/12/202

1
421 421 421 421

5

Trường  Tiểu  học  Tân  Lập  (điểm  thôn  5),
huyện Kon Rẫy; HM: Sửa chữa dãy nhà học
04 phòng và các hạng mục phụ trợ;

xã Tân Lập
Công trình cộng cộng,

cấp III
2025

NQ số 45
16/12/202

1
400 400 400 400

6

Trường Tiểu học xã Đăk Tơ Lung (điểm thôn
8), huyện Kon Rẫy; HM: Sửa chữa dãy nhà
học 03 phòng và các hạng mục phụ trợ;

xã Đăk Tơ
Lung

Công trình cộng cộng,
cấp IV

2025

NQ số 45
16/12/202

1
300 300 300 300

7

Trường Mầm non xã Đăk Kôi (điểm chính),
huyện  Kon  Rẫy;  HM:  Xây  mới   01  nhà  vệ
sinh, hệ thống cấp, thoát nước và các hạng
mục phụ trợ;

xã Đăk Kôi

Công trình cộng cộng,
cấp IV

2025

NQ số 45
16/12/202

1
300 300 300 300

8

Trường Tiểu học Kim Đồng (điểm thôn 4),
xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy; HM: Làm mới
sân bê  tông  +  Hệ thống cấp nước và  các
hạng mục phụ trợ

xã Đăk Tờ
Re

Công trình cộng cộng,
cấp IV

2025

NQ số 45
16/12/202

1
400 400 400 400

II

Phân cấp đầu tư theo tiêu chí định mức
quy định tại Nghị quyết HĐND tỉnh

283,552 90,002 29,629 50 32,940 32,940

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án
Địa điểm

XD
Quy mô, năng lực thiết

kế
Thời gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí
đến hết kế hoạch

năm 2020

KH đầu tư trung
hạn giai đoạn 2021-

2025
Ghi

chú

Số quyết
định; ngày,

tháng,
năm ban

hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP
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(1)

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm
2021

254,624 61,074 29,579 - 6,925 6,925

* Năm 2021 69,624 35,824 29,579 - 3,175 3,175

1

Trường Mầm non xã Đăk K ôi (điểm thôn
6); HM: Xây mới 1 nhà vệ sinh và hệ thống
cấp, thoát nước

Xã Đăk Kôi

Công trình công cộng,
cấp IV

2020- 275 25 250 25 25

2

Trường Mầm non Họa Mi (điểm thôn 9), xã
Đăk Tờ Re; HM: Làm mới giếng khoan, hệ
thống cấp nước và các hạng mục phụ trợ

Xã Đăk Tờ
Re

Công trình công cộng,
cấp IV

2020- 440 40 400 40 40

3

Trường Tiểu học Kapakơlơng (điểm chính),
xã Đăk Tờ Re; HM: Sửa chữa dãy nhà học
08 phòng

Xã Đăk Tờ
Re

Công trình công cộng,
cấp IV

2020- 820 70 750 70 70

4

Trường Tiểu học Kim Đồng (điểm chính) xã
Đăk Tờ Re; HM: Làm mới giếng khoan, hệ
thống cấp nước và các hạng mục phụ trợ

Xã Đăk Tờ
Re

Công trình công cộng,
cấp IV

2020- 440 40 400 40 40

5

Cầu bê tông đi thôn 6 xã Tân Lập, huyện
Kon Rẫy

Xã Tân Lập
Cấp III; L = 567,72m;

Cầu BTCT DUL 3x33m
2020-

2021

360,

26/8/2019

21,750 21,750 19,745 790 790

6

Đường vào Trụ sở Ban chỉ huy quân sự
huyện Kon Rẫy

Xã Đăk
Ruồng

Cấp nội bộ; đường
phân khu vực; L =

358,0m

2020-

2021

377,

16/9/2019

8,250 1,250 7,000 500 500

7

Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện
Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Xã Đăk
Ruồng - Đăk

Tơ Lung

Cấp IV; GTNT cấp A; L =
4,631,09km; Bn=6,5m;

Bm=3,5m
2020-

935,

24/9/2020

35,999 10,999 1,210 1,210

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án
Địa điểm

XD
Quy mô, năng lực thiết

kế
Thời gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí
đến hết kế hoạch

năm 2020

KH đầu tư trung
hạn giai đoạn 2021-

2025
Ghi

chú

Số quyết
định; ngày,

tháng,
năm ban

hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

7
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8

Cầu treo Kon Túc (Đăk Mơ Nam) xã Đăk
Pne; hạng mục gia cố mố, trụ cầu

 xã Đăk Pne

Công trình giao thông,
cấp III

2020- 500 500 246 254 254

9

Sửa chữa nâng cấp tuyến đường ĐH21
(đoạn từ cầu bê tông thôn 6 Tân Lập đi
thôn  14 xã Đăk Ruồng)

Tân Lập -
Đăk Ruồng

Đường GT cấp V, miền
núi

2020- 1,150 1,150 788 246 246

* Năm 2022 - - - - 750 750

Đường vào Trụ sở Ban chỉ huy quân sự
huyện Kon Rẫy

Xã Đăk
Ruồng

Cấp nội bộ; đường
phân khu vực; L =

358,0m
2020-

377,

16/9/2019

750 750

* Năm 2023 50,000 4,750 - - 1,000 1,000

Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk
Ruồng, huyện Kon Rẫy

Xã Đăk
Ruồng

Cấp III; L =1,979km; Cầu
BTCT DUL 6x33m

2022-

223-

24/3/2021

50,000 4,750 1,000 1,000

* Năm 2024 50,000 5,500 - - 1,000 1,000

Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện
Kon Rẫy

Xã Đăk Pne Cấp III, L=9,7km 2022-

224-

24/3/2021

50,000 5,500 1,000 1,000

* Năm 2025 85,000 15,000 - - 1,000 1,000

Đường giao thông Trung tâm thị trấn huyện
lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - giáo dục và
dân cư phía Tây)

Xã Đăk
Ruồng

Cấp III, cấp đường cấp
nội bộ, đường phân khu

vực
2022-

36/NQ-
HĐND tỉnh

85,000 15,000 1,000 1,000

(2)

Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-
2025

28,928 28,928 50 50 26,015 26,015

* Năm 2021 6,094 6,094 50 50 3,413 3,413

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án
Địa điểm

XD
Quy mô, năng lực thiết

kế
Thời gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí
đến hết kế hoạch

năm 2020

KH đầu tư trung
hạn giai đoạn 2021-

2025
Ghi

chú

Số quyết
định; ngày,

tháng,
năm ban

hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP
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1

Xây  mới  thủy  lợi  Nước  Muối,  xã  Đăk  Tơ
Lung, huyện Kon Rẫy; hạng mục: Cụm đầu
mối, kênh và công trình trên kênh

xã Đăk Tơ
Lung

Công trình NN&PTNT,
cấp III

2021-

NQ số 22a
03/12/202

0
3,400 3,400 50 50 913 913

2

Đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐH21 (đoạn
từ TT Đăk Rve đi cầu BT thôn 6 xã Tân Lập)

Thị trấn
Đăk Rve -xã

Tân Lập

Đường GT cấp V, miền
núi

2021

NQ số 22a
03/12/202

0
1,100 1,100 1,100 1,100

3

Nhà làm việc Công an, Xã đội xã Đăk Ruồng,
huyện Kon Rẫy

xã Đăk
Ruồng

Công trình công cộng
cấp III

2021

174, ngày

05/5/2021

994 994 600 600

4

Công trình thủy lợi Đăk Lang, xã Đăk Pne;
hạng mục: sữa chữa đập đầu mối, thay mới
tuyến ống, trụ đỡ

 xã Đăk Pne

Công trình NN&PTNT,
cấp III

2021

NQ số 22a
03/12/202

0
300 300 300 300

5

Công trình thủy lợi Đăk Hnghel, xã Đăk Pne;
hạng mục: sữa chữa đập đầu mối, thay mới
tuyến ống, trụ đỡ

 xã Đăk Pne

Công trình NN&PTNT,
cấp III

2021

NQ số 22a
03/12/202

0
300 300 300 300

6 Chi phí kiểm toán, quyết toán 200 200

* Năm 2022 7,012 7,012 - - 5,838 5,838

1

Xây  mới  thủy  lợi  Nước  Muối,  xã  Đăk  Tơ
Lung, huyện Kon Rẫy; hạng mục: Cụm đầu
mối, kênh và công trình trên kênh

xã Đăk Tơ
Lung

Công trình NN&PTNT,
cấp III

2021-

NQ số 22a
03/12/202

0
2,437 2,437

2 Xây mới phòng họp Huyện ủy Kon Rẫy Xã Tân Lập
Công trình dân dụng,

cấp III
2022-

NQ số 45
16/12/202

1
4,028 4,028 1,200 1,200

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án
Địa điểm

XD
Quy mô, năng lực thiết

kế
Thời gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí
đến hết kế hoạch

năm 2020

KH đầu tư trung
hạn giai đoạn 2021-

2025
Ghi

chú

Số quyết
định; ngày,

tháng,
năm ban

hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP
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3

Trụ sở HĐND&UBND xã Tân Lập; hạng mục:
Cổng tường rào

xã Tân Lập
Công trình dân dụng

cấp IV
2022

NQ số 45
16/12/202

1
750 750 367 367

4

Xây dựng thao trường bắn cấp huyện; hạng
mục: Bồi thường, giải phóng mặt bằng

Xã Đăk Tơ
Lung

Công trình cấp IV 2022

NQ số 45
16/12/202

1
1,034 1,034 1,034 1,034

5

Xây mới Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân
sự xã Đăk Tờ Re

xã Đăk Tờ
Re

Công trình công cộng,
cấp III

2022

NQ số 45
16/12/202

1
600 600 300 300

6

Xây mới Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân
sự xã Tân Lập

xã Tân Lập
Công trình công cộng,

cấp III
2022

NQ số 45
16/12/202

1
600 600 300 300

6 Chi phí kiểm toán, quyết toán 200 200

* Năm 2023 2,000 2,000 - - 5,588 5,588

1 Xây mới phòng họp Huyện ủy Kon Rẫy Xã Tân Lập
Công trình dân dụng,

cấp III
2022-

NQ số 45
16/12/202

1
2,828 2,828

2

Xây mới Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân
sự xã Đăk Tờ Re

xã Đăk Tờ
Re

Công trình công cộng,
cấp III

2022-

NQ số 45
16/12/202

1
300 300

3

Xây mới Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân
sự xã Tân Lập

xã Tân Lập
Công trình công cộng,

cấp III
2022-

NQ số 45
16/12/202

1
300 300

4 Sửa chữa Trụ sở Huyện ủy Kon Rẫy xã Tân Lập
Công trình dân dụng

cấp III
2023-

NQ số 45
16/12/202

1
800 800 760 760

5

Xây mới Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân
sự xã Đăk Tơ Lung

xã Đăk Tơ
Lung

Công trình công cộng,
cấp III

2023

NQ số 45
16/12/202

1
600 600 600 600

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án
Địa điểm

XD
Quy mô, năng lực thiết

kế
Thời gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí
đến hết kế hoạch

năm 2020

KH đầu tư trung
hạn giai đoạn 2021-

2025
Ghi

chú

Số quyết
định; ngày,

tháng,
năm ban

hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP
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6

Xây mới Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân
sự xã Đăk Kôi

xã Đăk Kôi

Công trình công cộng,
cấp III

2023

NQ số 45
16/12/202

1
600 600 600 600

7 Chi phí kiểm toán, quyết toán 200 200

* Năm 2024 11,342 11,342 - - 5,588 5,588

1 Sửa chữa Trụ sở Huyện ủy Kon Rẫy xã Tân Lập
Công trình dân dụng

cấp III
2023-

NQ số 45
16/12/202

1
40 40

2

Trường Mầm non 19/5, huyện Kon Rẫy;
HM: Sửa chữa 03 phòng làm việc + hàng
rào

Thị trấn
Đăk Rve

Công trình công cộng,
cấp IV

2024

NQ số 45
16/12/202

1
110 110 110 110

3

Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở HĐND& UBND
huyện Kon Rẫy

xã Tân Lập
Công trình dân dụng

cấp III
2024

NQ số 45
16/12/202

1
1,365 1,365 1,365 1,365

4

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước
khu vực Quảng trường Trung tâm huyện

xã Tân Lập
Công trình Hạ tầng kỹ

thuật, cấp IV
2024

NQ số 45
16/12/202

1
2,000 2,000 700 700

5

Sửa chữa nâng cấp đường Trần Phú, thị
trấn Đăk Rve

Thị trấn
Đăk Rve

Đường nội thị 2024

NQ số 45
16/12/202

1
1,400 1,400 594 594

6

Công trình nước sinh hoạt Kon Bưu, thôn 4,
xã Tân Lập

xã Tân Lập
Công trình Nông nghiệp

và Phát triển nông
thôn, cấp III

2024

NQ số 45
16/12/202

1
800 800 800 800

7

Sửa chữa Trụ sở Khối mặt trận đoàn thể
huyện Kon Rẫy

xã Tân Lập
Công trình dân dụng

cấp III
2024

NQ số 45
16/12/202

1
657 657 657 657

8 Sửa chữa đập thủy lợi Hố Chuối xã Tân Lập
Công trình Nông nghiệp

và Phát triển nông
thôn, cấp IV

2024

NQ số 45
16/12/202

1
410 410 410 410

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án
Địa điểm

XD
Quy mô, năng lực thiết

kế
Thời gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí
đến hết kế hoạch

năm 2020

KH đầu tư trung
hạn giai đoạn 2021-

2025
Ghi

chú

Số quyết
định; ngày,

tháng,
năm ban

hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP
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9

Xây mới Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân
sự xã Đăk Pne

xã Đăk Pne

Công trình công cộng,
cấp III

2024

NQ số 45
16/12/202

1
600 600 600 600

10

Xây mới Cổng chào trên quốc lộ 24 (điểm
đầu và điểm cuối) của huyện

xã Đăk Tờ
Re, thị trấn

Đăk Rve

Công trình công cộng,
cấp III

2025

NQ số 45
16/12/202

1
4,000 4,000 112 112

11 Chi phí kiểm toán, quyết toán 200 200

* Năm 2025 2,480 2,480 - - 5,588 5,588

1

Xây mới Cổng chào trên quốc lộ 24 (điểm
đầu và điểm cuối) của huyện

xã Đăk Tờ
Re, thị trấn

Đăk Rve

Công trình công cộng,
cấp III

2025

NQ số 45
16/12/202

1
2,908 2,908

2

Sửa chữa Trụ sởHĐND&UBND thị trấn Đăk
Rve

Thị trấn
Đăk Rve

Công trình dân dụng
cấp III

2025

NQ số 45
16/12/202

1
800 800 800 800

3

Nâng cấp các tuyến đường quy hoạch dân
cư (Khu Lâm viên), xã Tân Lập

xã Tân Lập
Công trình Giao thông

cấp A
2025

NQ số 45
16/12/202

1
1,680 1,680 1,680 1,680

4 Chi phí kiểm toán, quyết toán 200 200

III Nguồn thu tiền sử dụng đất 7,700 7,700 - - 7,700 7,700

III.1 Ngân sách tỉnh bổ sung 6,600 6,600 - - 6,600 6,600

(1)

Các dự án khởi công mớigiai đoạn 2021-
2025

6,600 6,600 - - 6,600 6,600

* Năm 2021 6,600 6,600 - - 1,000 1,000

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án
Địa điểm

XD
Quy mô, năng lực thiết

kế
Thời gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí
đến hết kế hoạch

năm 2020

KH đầu tư trung
hạn giai đoạn 2021-

2025
Ghi

chú

Số quyết
định; ngày,

tháng,
năm ban

hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP
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-

Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán
Trung ương giao chi thực hiện công tác quy
hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp
giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký
biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Trên địa
bàn huyện

2021-

NQ số 22a
03/12/202

0
6,600 6,600 1,000 1,000

* Năm 2022 - - - - 1,000 1,000

-

Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán
Trung ương giao chi thực hiện công tác quy
hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp
giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký
biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Trên địa
bàn huyện

2021-

NQ số 22a
03/12/202

0
1,000 1,000

* Năm 2023 - - - - 1,533 1,533

-

Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán
Trung ương giao chi thực hiện công tác quy
hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp
giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký
biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Trên địa
bàn huyện

2021-

NQ số 22a
03/12/202

0
1,533 1,533

* Năm 2024 - - - - 1,533 1,533

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án
Địa điểm

XD
Quy mô, năng lực thiết

kế
Thời gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí
đến hết kế hoạch

năm 2020

KH đầu tư trung
hạn giai đoạn 2021-

2025
Ghi

chú

Số quyết
định; ngày,

tháng,
năm ban

hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP
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-

Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán
Trung ương giao chi thực hiện công tác quy
hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp
giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký
biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Trên địa
bàn huyện

2021-

NQ số 41
16/12/202

1
1,533 1,533

* Năm 2025 - - - - 1,534 1,534

-

Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán
Trung ương giao chi thực hiện công tác quy
hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp
giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký
biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Trên địa
bàn huyện

2021-

NQ số 22a
03/12/202

0
1,534 1,534

III.2

Nguồn ngân sách huyện phân bổ từ thu
tiền sử dụng đất hàng năm

1,100 1,100 - - 1,100 1,100

* Năm 2021 1,100 1,100 - - 220 220

Hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới
Trên địa

bàn huyện
2022-

NQ số 22a
03/12/202

0
1,000 1,000 - - 200 200

Điều  tiết  ngân  sách  xã  hưởng  theo  phân
cấp

Các xã, thị
trấn

2021-

NQ số 22a
03/12/202

0
100 100 20 20

* Năm 2022 220 220

Hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới
Trên địa

bàn huyện
2022-

NQ số 22a
03/12/202

0
- - 200 200

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án
Địa điểm

XD
Quy mô, năng lực thiết

kế
Thời gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí
đến hết kế hoạch

năm 2020

KH đầu tư trung
hạn giai đoạn 2021-

2025
Ghi

chú

Số quyết
định; ngày,

tháng,
năm ban

hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP
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Điều  tiết  ngân  sách  xã  hưởng  theo  phân
cấp

Các xã, thị
trấn

2021-

NQ số 22a
03/12/202

0
20 20

* Năm 2023 220 220

Hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới
Trên địa

bàn huyện
2022-

NQ số 22a
03/12/202

0
- - 200 200

Điều  tiết  ngân  sách  xã  hưởng  theo  phân
cấp

Các xã, thị
trấn

2021-

NQ số 22a
03/12/202

0
20 20

* Năm 2024 220 220

Hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới
Trên địa

bàn huyện
2022-

NQ số 22a
03/12/202

0
- - 200 200

Điều  tiết  ngân  sách  xã  hưởng  theo  phân
cấp

Các xã, thị
trấn

2021-

NQ số 22a
03/12/202

0
20 20

* Năm 2025 220 220

Hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới
Trên địa

bàn huyện
2022-

NQ số 22a
03/12/202

0
- - 200 200

Điều  tiết  ngân  sách  xã  hưởng  theo  phân
cấp

Các xã, thị
trấn

2021-

NQ số 22a
03/12/202

0
20 20

IV

Nguồn thu xổ số kiến thiết (hỗ trợ đối ứng
xây dựng NTM)

7,445 7,445 - - 5,085 5,085

(1)

Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-
2025

7,445 7,445 - - 5,085 5,085

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án
Địa điểm

XD
Quy mô, năng lực thiết

kế
Thời gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí
đến hết kế hoạch

năm 2020

KH đầu tư trung
hạn giai đoạn 2021-

2025
Ghi

chú

Số quyết
định; ngày,

tháng,
năm ban

hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP
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* Năm 2021 4,400 4,400 - - 1,020 1,020

Trường Tiểu học Tân Lập (điểm chính),
huyện Kon Rẫy; hạng mục: Xây mới 04
phòng chức năng + 01 nhà đa năng và các
hạng mục phụ trợ

xã Tân Lập

Tổng DTXD khoảng
1.100m2, trong đó bao

gồm: Nhà 4 phòng chức
năng; Nhà đa năng và
các hạng mục phụ trợ

2021-

NQ số 22a
03/12/202

0
4,400 4,400 1,020 1,020

* Năm 2022 - - - - 1,020 1,020

Trường Tiểu học Tân Lập (điểm chính),
huyện Kon Rẫy; hạng mục: Xây mới 04
phòng chức năng + 01 nhà đa năng và các
hạng mục phụ trợ

xã Tân Lập

Tổng DTXD khoảng
1.100m2, trong đó bao

gồm: Nhà 4 phòng chức
năng; Nhà đa năng và
các hạng mục phụ trợ

2021-

NQ số 22a
03/12/202

0
1,020 1,020

* Năm 2023 1,045 1,045 - - 1,015 1,015

Sửa chữa, cải tạo các cơ sở văn hoá, di tích
văn hoá

Trên địa
bàn huyện

Công trình công cộng 2022-

NQ số 45
16/12/202

1
1,045 1,045 1,015 1,015

* Năm 2024 2,000 2,000 - - 1,015 1,015

Sửa chữa, cải tạo các cơ sở văn hoá, di tích
văn hoá

Trên địa
bàn huyện

Công trình công cộng 2022-

NQ số 45
16/12/202

1
30 30

3 Nhà văn hóa Trung tâm xã Đăk Kôi xã Đăk Kôi

Công trình công cộng,
cấp III

2024-

NQ số 45
16/12/202

1
2,000 2,000 985 985

* Năm 2025 - - - - 1,015 1,015

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án
Địa điểm

XD
Quy mô, năng lực thiết

kế
Thời gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí
đến hết kế hoạch

năm 2020

KH đầu tư trung
hạn giai đoạn 2021-

2025
Ghi

chú

Số quyết
định; ngày,

tháng,
năm ban

hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP
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3 Nhà văn hóa Trung tâm xã Đăk Kôi xã Đăk Kôi

Công trình công cộng,
cấp III

2024-

NQ số 45
16/12/202

1
1,015 1,015

V

Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ các công trình
cấp bách

42,999 17,999 - - 10,000 10,000

(1)

Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-
2025

42,999 17,999 - - 10,000 10,000

* Năm 2022 35,999 10,999 - - 2,500 2,500

Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện
Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Xã Đăk
Ruồng - Đăk

Tơ Lung

Cấp IV; GTNT cấp A; L =
4,631,09km; Bn=6,5m;

Bm=3,5m
2020-

935,

24/9/2020

35,999 10,999 2,500 2,500

* Năm 2023 3,000 3,000 - - 2,500 2,500

1

Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện
Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Xã Đăk
Ruồng - Đăk

Tơ Lung

Cấp IV; GTNT cấp A; L =
4,631,09km; Bn=6,5m;

Bm=3,5m
2020-

935,

24/9/2020

1,500 1,500

2

Sửa chữa, khắc phục đường đi khu sản xuất
Đăk Nâm, xã Đăk Pne

xã Đăk Pne

Công trình giao thông
cấp B

2022- 3,000 3,000 1,000 1,000

* Năm 2024 4,000 4,000 - - 2,500 2,500

1

Sửa chữa, khắc phục đường đi khu sản xuất
Đăk Nâm, xã Đăk Pne

xã Đăk Pne

Công trình giao thông
cấp B

2022-

NQ số 45
16/12/202

1
1,000 1,000

2

Nâng cấp, sửa chữa đường Hùng Vương, thị
trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy; hạng mục:
Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và
các hạng mục phụ trợ

Thị trấn
Đăk Rve

Công trình giao thông
cấp IV

2024-

NQ số 45
16/12/202

1
4,000 4,000 1,500 1,500

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án
Địa điểm

XD
Quy mô, năng lực thiết

kế
Thời gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí
đến hết kế hoạch

năm 2020

KH đầu tư trung
hạn giai đoạn 2021-

2025
Ghi

chú

Số quyết
định; ngày,

tháng,
năm ban

hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP
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* Năm 2025 - - - - 2,500 2,500

Nâng cấp, sửa chữa đường Hùng Vương, thị
trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy; hạng mục:
Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và
các hạng mục phụ trợ

Thị trấn
Đăk Rve

Công trình giao thông
cấp IV

2024-

NQ số 45
16/12/202

1
2,500 2,500

B CÁC DỰ ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT 69,945 69,945 - - 69,945 69,945

1

Đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát
triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
khu vực phía Tây thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy

Xã Đăk
Ruồng

Công trình HTKT; Cấp
nội bộ vào nhóm nhà ở
trong khu dân cư (theo
QCVN07-4:2016/BXD)

2021-

2025

NQ 18,

06/7/2020

59,945 59,945 59,945 59,945

2 Chợ Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy
Xã Đăk
Ruồng

Chợ nông thôn 2021-

2025

NQ số 45
16/12/202

1
10,000 10,000 10,000 10,000

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án
Địa điểm

XD
Quy mô, năng lực thiết

kế
Thời gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí
đến hết kế hoạch

năm 2020

KH đầu tư trung
hạn giai đoạn 2021-

2025
Ghi

chú

Số quyết
định; ngày,

tháng,
năm ban

hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:

NSĐP
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